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UNIT 14: THE WORLD CUP 
 
READING 

- tournament (n) vòng thi đấu 

- hold (v) – held – held cầm, nắm, giữ             be held:được tổ chức 

- runner-up á quân 

- consider (v) xem là, coi là 

- sporting event sự kiện thể thao 

- passionate  nồng nhiệt, say mê 

- passion (n) /‘pæ∫n/ sự say mê 

- globe (n) quả cầu, địa cầu 

- attract (v) thu hút 

- attraction (n) sự thu hút 

- attractive (a) thu hút 

- viewer (n) khan giả, người xem 

- govern (v) cai trị, cầm quyền 

- set up = establish = found thành lập 

- championship (n) giải vô địch 

- champion (n) nhà vô địch 

- take part in = participate in tham gia 

- host nation (n) = host country nước chủ nhà 

- gain (v) đạt được, thu được 

- witness (v) chứng kiến 

- elimination games trận đấu vòng loại 

- region (n) khu vực 

- finalist (n) người vào chung kết 

- victory (n) chiến thắng 

- final match trận chung kết 

- trophy (n) cúp, chiến lợi phẩm 

- continent (n) lục địa 

- honour (n) danh dự 

- title (n) danh hiệu 
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Choose the best answer: 

1. Every __________ year, the international football tournament, World Cup, is held. 

 A. 2 B. 3  C. 4 D. 5 

2. World Cup is ___________ as the most popular sporting event in the world. 

 A. considered B. regarded C. called D. A & B 

3. It took FIFA _________ years to hold the first World Cup. 

 A. 16 B.  26 C. 36 D. 6 

4. ___________ won the first trophy in the history of World Cup. 

 A. Uruguay B. Argentina C. Brazil D. Germany 

5. Up to 2006 the world has witnessed __________ World Cup tournaments. 

 A. 17 B. 18  C. 19 D. 20 

6. Which is not true according to the text? 

 A. Brazil won more trophies than any other countries. 

 B. South Korea was the World Cup champion in 2002. 

 C. FIFA is the governing body for football. 

 D. Europe and South America have been champions. 

Choose the words from the box to complete the sentences. 

match              compete        passion         organize  

gained            attracted         witnesses       took part in 

1. I’ve __________ weight recently. 

2. They are playing an important football _________ against Liverpool on Saturday. 

3. He’s hoping to _________ in the London marathon. 

4. He was one of the __________ at our wedding. 

5. You should try and __________ your time better. 

6. Music is his great _________. 

7. The exhibition has ___________ thousands of visitors. 

8. She __________ the English speaking club two months ago. 

 SPEAKING 

- score (n) tỉ số 

- Switzerland  Thụy Sĩ 

- Sweden  Thụy Điển 

- Chile Chi lê 

- Spain Tây Ban Nha 
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- defeat (v) đánh bại 

Look at the table in student’s book (page 146). Ask and answer the following sentences. 

1. Was the 2nd World Cup held in England? 

2. How many times was the World Cup held in Italy? 

3. How many times did Brazil play in the final match? 

4. Which team was the runner-up in the World Cup in 1970? 

5. Which year was World Cup held In the USA? 

6. Where was the last World Cup held? 

LISTENING 

- goal-scorer (n) người ghi bàn 

- hero (n) anh hung 

- ambassador (n) đại sứ 

- kick (v) đá 

- retire (v) về hưu 

- retirement (n) (sự) về hưu 

- promote (v) thăng tiến 

- famous for  nổi tiếng về 

- peace (n) hòa bình 

- club (n) câu lạc bộ 

WRITING 

- announce (v) thông báo 

- announcement (n) thông báo 

- committee (n0 ủy ban 

- postpone (v) hoãn lại 

- due to do 

- captain (n0 đội trưởng 

- volunteer (n0 tình nguyện viên 

- take place diễn ra 

- contact (v) liên hệ 

- the Ho Chi Minh Communist Youth Union     Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 

Tips for writing an announcement: 

- Trình bày thong báo ngắn gọn. (Make the announcement brief) 

- Thông báo phải dễ đọc, dùng chữ lớn và rõ ràng) 
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- Cung cấp thông tin cụ thể về thời gian, ngày, nơi chốn tổ chức, …) 

LANGUAGE FOCUS 

- have a headache nhức đầu 

- bucket (n) cái xô 

- repaint (v) sơn lại 

- post = send  gửi 

- mean (a) keo kiệt 

- driving test kỳ thi bằng lái 

- suitcase (n) cái va li  

* Pronunciation: /g/ and /k/ 

- /g/: is a voiced sound 

- /k/: is a voiceless sound 

* Grammar: 

- will + V1: diễn tả hành động trong tương lai không có kế hoạch hoặc dự định. 

                    Diễn tả quyết định đưa ra vào thời điểm nói. 

Ex:  “This suitcase is very heavy.” – “Don’t worry. I will help you.” 

- be going to + V1: diễn tả hành động trong tương lai đã có dự định. 

                               Diễn tả một dự đoán có căn cứ 

Ex: I bought some sugar. I am going to make a cake. 

       The sky is very dark. It is going to rain. 

Complete the sentences using the correct forms of the verbs: 

1. A: Have you decided how to spend the prize money? 

     B: Yes, I (buy) ____________ a new house. 

2. A: Have you decided how to spend the prize money? 

     B: Well, I think I (buy) ____________ a new house. 

3. A: Did you know John was ill? 

    B: Yes, I (visit) _______________ him. 

4. 3. A: Did you know John was ill? 

    B: Really? I (visit) _______________ him. 
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MỜI QUÝ KHÁCH THAM KHẢO MỘT SỐ WEBSITE CÔNG TY CHÚNG TÔI ĐÃ 

LÀM GẦN ĐÂY: 

   1.Thiết kế website: 

   www.chepphim.net          (Công ty TNHH DV - TM Vi Tính Thu Ngân) 

   www.decalsaigon.com    (Hệ thống cửa hàng decal) 

   www.pvgasd.com.vn      (Công ty Cổ phần phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam) 

   www.fta.vn                     (Công ty TNHH nghiên cứu thị trường Định Hướng) 

         http://chuongtrinhchungnhan.com.vn (Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư ITPC 
) 
 
        www.susasoft.com/khangthinh  (Công Ty TNHH XNK Khang Thịnh) 
 
        www.vcptw.com                     (Công ty TNHH Vinh Cơ) 
   
        www.tours-vietnam.com 
 
 2.Phần mềm: 
 
      Chúng tôi đã phát triển phần mềm ứng dụng cho các công ty sau:  
      
     a.Công ty cổ phần L&A : 
           +Website:  www.l-a.com.vn 
           +Nội dung: phát triển hệ thống CRM trong lĩnh vực tuyển dụng 
    b.Công ty cổ phần xây dựng Đông Dương: 
           +Website: www.dongduongvn.com 
           +Nội dung: phát triển hệ thống CRM,chuyển đổi dữ liệu(Import) cũ  vào phần mềm CRM 
   c.Công ty cổ phần Tân Vĩnh Cửu: 
           +Website: www.tavicowood.com. 
           +Nội dung: phát triển hệ thống phần mềm CRM 
  d.Công ty Vi Tính thu ngân: 
           +Website: www.chepphim.net 
           +Nội dung: phát triển phần  mềm quản lý chép phim,bán linh kiện vi tính 
  e.Công ty dịch vụ vận tải Gió Mới: 
           +Website: www.giomoi.tk 
           +Nội dung: xây dựng phần mềm quản lý trong lĩnh vực chuyển phát nhanh 
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   f.Công ty TNHH dịch vụ thương mại Thanh Bình: 
           +Website: www.thabico.com 
           +Nội dung: xây dựng phần mềm quản lý trong lĩnh vực nhập khẩu hóa chất. 
 

. LIÊN HỆ 

 Chúng tôi rất mong được hợp tác với Quý vị thành công trong việc xây dựng và phát triển 
hệ thống quản lý và chăm sóc khách hàng cho Quý công ty 

 Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Công ty phần mềm Cửu Long 

           Hotline: 0975 28 2009 
Email : contact@susasoft.com,chaptergoat@gmail.com  
Địa chỉ: 45 Nguyễn Ảnh Thủ,Hiệp Thành,Quận 12,Tp.HCM. 
Website: www.susasoft.com. 

 

 


